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Tóm tắt: Miền núi phía Bắc Việt Nam được coi là nơi có nhiều tiềm năng du lịch tự nhiên và nhân 
văn. Từ những năm 1990, Việt Nam tiến hành mở cửa cho khách du lịch quốc tế đến thăm quan 
một số điểm trong khu vực này. Thị trường khách du lịch cả quốc tế và nội địa bắt đầu tăng mạnh 
từ thời điểm này. Du lịch phát triển đã ảnh hưởng không nhỏ đến kinh tế, xã hội và môi trường của 
khu vực. Nghiên cứu này được tiến hành tại huyện Sa Pa, một điểm du lịch nổi tiếng của tỉnh miền 
núi Lào Cai, nhằm đánh giá ảnh hưởng của phát triển du lịch đến biến động sử dụng đất. Kết quả 
nghiên cứu dựa trên tư liệu ảnh viễn thám, điều tra xã hội học và phân tích thống kê cho thấy du 
lịch đã có ảnh hưởng tích cực đến tài nguyên rừng và giảm áp lực lên đất nông nghiệp. 

Từ khóa: Du lịch, biến động sử dụng đất, phân tích thống kê, sinh kế, Sa Pa. 

1. Đặt vấn đề* 

Rừng Việt Nam còn khá dồi dào ở khu vực 
miền núi cho đến giữa thế kỷ 20 [1]. Sau đó 
diện tích rừng bị giảm mạnh vào cuối thập kỷ 
80 của thế kỷ 20 do nạn chặt phá rừng [2]. Vào 
đầu thập kỷ 90, độ che phủ rừng trung bình toàn 
quốc đạt 25-31%, riêng khu vực miền núi phía 
Bắc tỉ lệ này chỉ đạt 17%. Nguyên nhân chính 

_______ 
* Tác giả liên hệ. ĐT: 84-912989783 (+32-494694385) 
   E-mail: huonghoangbg@yahoo.com 

của nạn chặt phá rừng là do dân số tăng nhanh 
dẫn đến phá rừng để mở rộng diện tích đất canh 
tác. Từ giữa thập kỷ 90 trở lại đây rừng có xu 
hướng phục hồi trở lại với độ che phủ đạt 32-
37% giai đoạn 1999-2001 và 34-42% năm 2005 
[3]. Đây là kết quả tổng hợp của các chính sách 
phát triển kinh tế-xã hội [4]. 

Sa Pa là huyện vùng cao của tỉnh Lào Cai, 
nơi có đỉnh Phanxipăng cao 3143m được coi là 
nóc nhà Đông Dương với sự phân hoá cảnh 
quan đa dạng theo đai cao (hình 1). Huyện này 
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nằm ở vị trí quan trọng cả về mặt kinh tế (cửa 
ngõ của 2 vùng Đông Bắc và Tây Bắc) và sinh 
thái với phần lớn diện tích Vườn Quốc gia 
Hoàng Liên thuộc địa bàn huyện, nơi được coi 
là khu vực rừng đầu nguồn bảo vệ cho vùng hạ 
lưu sông Hồng. Ngoài ra, Sa Pa còn là địa bàn 
cư trú của các dân tộc thiểu số. Có 6 dân tộc 
chính cùng sinh sống trong huyện, gồm 
H’mông, Dao, Kinh, Tày, Dáy, Xa Phó. Trong 
đó dân tộc H’mông và Dao chiếm đa số với 
55% và 25 % tổng dân số của huyện [5]. Với sự 
đa dạng cả về cảnh quan lẫn dân tộc khiến Sa 
Pa từ lâu được biết đến là điểm du lịch hấp dẫn 
của Việt Nam. 

Đặc biệt từ năm 1993, Sa Pa thực hiện 
chính sách mở cửa hoàn toàn cho khách du lịch 
quốc tế. Kể từ đó số lượng du khách đến Sa Pa 
ngày càng tăng từ 161 lượt người năm 1995 lên 
405000 lượt người năm 2009 [5]. Sự phát triển 
du lịch đã tạo thêm nhiều việc làm cho người 
dân địa phương. Vậy sự phát triển của du lịch 
có ảnh hưởng gì đến biến động sử dụng đất tại 
huyện Sa Pa trong vòng 20 năm qua hay 
không? Đã có một số nghiên cứu về du lịch tại 
Sa Pa, như nghiên cứu của các tác giả: 
Stubblefield và nnk [6], Grindley và nnk [7], 
Tordoff A và nnk [8], Sarah Turner [9], Nguyễn 
An Thịnh [10],…. Tuy nhiên phần lớn các 
nghiên cứu này mới chỉ tập trung vào phân tích 
mối quan hệ giữa phát triển du lịch và sinh kế, 
giữa du lịch và bảo tồn. Trong khi đó mối quan 
hệ giữa phát triển du lịch và biến động sử dụng 
đất còn ít được đề cập đến. Hơn nữa biến động 
sử dụng đất là một trong những nguyên nhân 
gây nên biến đổi môi trường, đặc biệt là khí 
hậu. Vì vậy, nghiên cứu mối quan hệ giữa phát 
triển du lịch với biến động sử dụng đất tại 
huyện miền núi Sa Pa trong vòng 20 năm qua là 
vấn đề cần thiết và cấp bách. 

2. Cơ sở dữ liệu và phương pháp nghiên cứu 

2.1. Cơ sở dữ liệu 

Khu vực nghiên cứu thuộc huyện Sa Pa, tỉnh 
Lào Cai với diện tích 681km2, dân số 559000 
người [5], gồm 17 xã và 1 thị trấn (hình 1). 

 

 

Hình 1. Sơ đồ vị trí khu vực nghiên cứu 

Các dữ liệu không gian được sử dụng trong 
nghiên cứu này bao gồm ảnh vệ tinh Landsat 5 
TM chụp ngày 1/02/1993 và 4/11/2006. Tất cả 
các ảnh Landsat được tải miễn phí từ trang web: 
http://glovis.usgs.gov với độ phân giải 30 x 30m. 
Các ảnh này được sử dụng để tính biến động 
lớp phủ mặt đất trên qui mô toàn huyện Sa Pa. 
Ngoài ra, đề tài còn sử dụng  ảnh máy bay năm 
1993 và ảnh SPOT độ phân giải cao 5m x 5m 
năm 2006 để nghiên cứu chi tiết biến động sử 
dụng đất tại các điểm chìa khóa. Ảnh máy bay 
và SPOT được sử dụng để thành lập bản đồ 
hiện trạng sử dụng đất các năm 1993, 2006 từ 
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đó thành lập bản đồ biến động sử dụng đất giai 
đoạn 1993-2006.  

Đề tài chọn các mốc thời gian trên để 
nghiên cứu vì năm 1993 là năm Sa Pa được 
Nhà nước quan tâm tái thiết và phát triển kinh 
tế, năm Sa Pa bắt đầu mở cửa hoàn toàn cho 
khách du lịch quốc tế, năm mở cửa khẩu quốc 
tế Lào Cai – Trung Quốc. Năm 2006, ngành du 
lịch của Sa Pa đang trên đà phát triển mạnh và 
có tác động không nhỏ đến sử dụng đất, thời 
điểm gần với thực tế nghiên cứu để kiểm chứng 
những thay đổi do du lịch mang lại.   

Dữ liệu thống kê kinh tế-xã hội cấp thôn 
bản được thu thập từ cuộc điều tra nông nghiệp, 
nông thôn và thủy sản của huyện Sa Pa năm 
2006 do Phòng Thống kê thực hiện dưới sự trợ 
giúp của Ngân hàng Thế giới (World Bank). Dữ 
liệu gốc ở cấp hộ gia đình sau đó được tổng hợp 
thành cấp thôn bản theo các chỉ tiêu sau: tỉ lệ số 
hộ tham gia du lịch, tỉ lệ  dân số các nhóm dân 
tộc, tốc độ tăng dân số, tỉ lệ nghèo, diện tích 
canh tác thảo quả trung bình/hộ gia đình. Ngoài 
ra, thông tin về điều kiện tự nhiên của huyện Sa 
Pa như độ cao, độ dốc, khả năng tiếp cận được 
tính toán từ bản đồ địa hình tỉ lệ 1:50.000 năm 
2009 do Bộ Tài nguyên và Môi trường xuất 
bản. 

2.2. Phương pháp nghiên cứu 

Nghiên cứu này đã sử dụng phương pháp 
viễn thám và GIS, phương pháp điều tra xã hội 
học và các phương pháp phân tích thống kê 
không gian.  

a. Phương pháp viễn thám và GIS 

Phương pháp viễn thám được sử dụng để 
tách lọc dữ liệu không gian về biến động lớp 
phủ mặt đất từ ảnh vệ tinh và ảnh máy bay. Khu 
vực nghiên cứu là miền núi nên các ảnh vệ tinh 
và ảnh máy bay đều bị ảnh hưởng của bóng địa 

hình, vì vậy trước khi đưa vào phân loại, các 
ảnh viễn thám đều được lọc nhiễu khí quyển và 
nắn chỉnh bóng địa hình bằng cách dùng phần 
mềm MODTRAN-4 code và  ATCOR2/3 [11].  
Các ảnh máy bay được nắn chỉnh hình học bằng 
phần mềm PhotoMod trước khi tiến hành giải 
đoán để loại bỏ ảnh hưởng của méo địa hình khu 
vực miền núi. 

 Sau đó, nghiên cứu sử dụng phương pháp 
phân loại có kiểm định Maximum Likelihood 
thành lập bản đồ lớp phủ mặt đất từ ảnh 
Landsat. Các mẫu giải đoán dựa trên kiểm 
chứng thựa địa tháng 7/2010 và kiểm chứng 
qua ảnh máy bay năm 2002 (độ phân giải 
1:52.000). Ảnh máy bay được giải đoán bằng 
mắt thường và qua kiểm chứng thực địa tháng 
7/2010. Ảnh máy bay được cung cấp bởi Trung 
tâm Lưu trữ tư liệu, Bộ Tài nguyên và Môi 
trường.  

Lớp phủ mặt đất được chia thành 6 đối 
tượng là: rừng giàu, rừng nghèo, ruộng bậc 
thang, nương rẫy, cây bụi, mặt nước. Đối với 
bản đồ được thành lập từ ảnh máy bay thì có 
thêm lớp đất dân cư. Độ chính xác của phân 
loại được đánh giá qua thực địa với 180 điểm 
kiểm chứng  và qua bản đồ địa hình năm 2009. 

Bản đồ lớp phủ mặt đất của hai thời kỳ sau 
đó được chồng xếp bằng công cụ “Raster 
calculator” trong phần mềm ArcGIS 9.3 để tính 
biến động lớp phủ mặt đất cho giai đoạn 1993-
2006. Vì có 6 lớp sử dụng đất nên sẽ có 36 
(6x6) khả năng biến động xảy ra giữa hai thời 
kỳ. Để dễ hiểu và thuận tiện cho việc tính toán 
thống kê, các khả năng biến động sẽ được gộp 
lại thành 6 nhóm gồm: (1) không thay đổi, (2) 
suy giảm rừng (chuyển từ rừng giàu thành rừng 
nghèo), (3) phá rừng (chuyển từ đất rừng sang 
không rừng), (4) phục hồi rừng (chuyển từ rừng 
nghèo thành rừng giàu hoặc từ đất không rừng 



H.T.T. Hương và nnk. /Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, Số 2 (2014) 1-14 

 

4 

thành đất rừng), (5) mở rộng ruộng bậc thang, 
(6) bỏ hoang đất canh tác (chuyển từ đất nông 
nghiệp sang cây bụi). 

b. Phương pháp điều tra xã hội học 

Để hiểu sâu hơn về ảnh hưởng của phát 
triển du lịch đến biến động sử dụng đất cấp hộ 
gia đình, đề tài lựa chọn 30% số thôn bản của 
huyện Sa Pa để tiến hành phỏng vấn. Với mục 
tiêu tìm hiểu ảnh hưởng của du lịch đến biến 
động sử dụng đất nên chúng tôi lựa chọn 13 
thôn bản thường xuyên có khách du lịch đến 
thăm và 9 thôn bản hầu như không có khách du 
lịch đến. Trong đó một số thôn bản gần với 
trung tâm huyện, số còn lại xa trung tâm. Tại 
mỗi thôn bản, 20 hộ gia đình được lựa chọn 
ngẫu nhiên để tiến hành phỏng vấn. Chúng tôi 
đã phỏng vấn 512 hộ gia đình (chiếm 21% tổng 
số hộ) tại 25 thôn bản thuộc 5 xã: Lao Chải, 
Trung Chải, Tả Phìn, San Sả Hồ và Nậm Cang. 
Mẫu này được coi là có tính đại diện cho toàn 
bộ khu vực nghiên cứu. Các bảng hỏi sau đó 
được mã hóa vào cơ sở dữ liệu để phục vụ cho 
phân tích thống kê. Các thông tin chi tiết được 
thống kê gồm: số nhân khẩu, thành phần dân 
tộc, số người tham gia du lịch, số ngày tham gia 
du lịch trong năm, thu nhập từ du lịch, tỉ lệ thu 
nhập du lịch/tổng thu nhập của hộ, hình thức 
tham gia du lịch,… 

c. Phương pháp phân tích thống kê không gian 

Phương pháp phân tích thống kê không gian 
trong GIS cho phép xác định mối tương quan 
hay không tương quan của một hay một vài 
thực thể địa lý trong không gian với các thực 
thể địa lý khác [12].  

Trước tiên, đề tài sử dụng mô hình hồi qui 
logic đa bậc (MLR) để xác định mối tương 
quan giữa biến động sử dụng đất và các yếu tố 
địa lý. Cụ thể đề tài đã xác định một nhóm các 
điểm mẫu ngẫu nhiên trên toàn khu vực nghiên 
cứu, mỗi điểm là một pixel. Số lượng điểm 
ngẫu nhiên bằng 10% số lượng pixel biến động 

ở mỗi lớp biến động sử dụng đất. Biến phụ 
thuộc là các biến động sử dụng đất. Khu vực 
xảy ra biến động được mà hóa là 1, khu vực 
không biến động là 0. Các biến độc lập gồm 9 
biến cả tự nhiên và kinh tế xã hội: tỉ lệ số hộ 
tham gia du lịch, nhóm dân tộc, tỉ lệ nghèo, tốc 
độ tăng trưởng dân số, diện tích thảo quả bình 
quân trên mỗi hộ gia đình, khoảng cách tới 
đường giao thông, khoảng cách đến sông suối, 
độ cao, độ dốc. Các biến trên tồn tại ở 3 dạng: 
nhị phân (binary) (các biến có dạng 0, 1), định 
lượng (quantitative) (các biến có giá trị liên 
tục), định tính (qualitative) (các biến được mã 
hóa dưới dạng số tự nhiên 0-9 hoặc chữ cái A-
Z). Các biến nhị phân là các biến về biến động 
sử dụng đất. Các biến định lượng gồm: tỉ lệ số 
hộ tham gia du lịch, tỉ lệ nghèo, tốc độ tăng 
trưởng dân số, diện tích thảo quả bình quân trên 
mỗi hộ gia đình, khoảng cách tới đường giao 
thông, khoảng cách đến sông suối, độ cao, độ 
dốc. Biến dân tộc thuộc loại định tính và được 
mã hóa theo ký tự như: “H” ký hiệu cho dân tộc 
H’mông, “Y” cho dân tộc Dao, “T” cho dân tộc 
Tày, “K” cho dân tộc Kinh và “D” cho dân tộc 
Dáy. Thảo quả là một lại cây thuốc và gia vị 
mới được đưa vào trồng rộng rãi ở huyện Sa Pa 
từ những năm 1990 sau khi có lệnh cấm trồng 
cây thuốc phiện. Thảo quả chỉ thích hợp trồng 
dưới tán rừng già. Đây là cây trồng mang lại 
hiệu quả kinh tế cao. Chúng tôi đặt giả thiết 
rằng việc canh tác thảo quả có thể giảm bớt áp 
lực lên đất nông nghiệp và có thể ảnh hưởng 
đến lớp phủ rừng. Vì vậy chúng tôi coi “thảo 
quả” là một biến trong phân tích MLR. Trước 
khi đưa vào phân tích MLR cần kiểm tra sự đa 
cộng tuyến giữa các biến độc lập (kiểm tra 
tương quan giữa các biến. Nếu các biến có 
tương quan chặt chẽ thì phải loại bớt để không 
ảnh hưởng đến kết quả phân tích thống kê). Các 
biến có giá trị Tolerance>0,6 thì được chấp 
nhận đưa vào phân tích [13]. Vì vậy, chỉ có 8 
biến độc lập được đưa vào phân tích MLR 
(bảng 1). 
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Bước tiếp theo đề tài sử dụng phương pháp 
phân tích thành phần chính (PCA) để nghiên 
cứu sâu hơn ảnh hưởng của yếu tố du lịch đến 
biến động sử dụng đất. Từ kết quả phỏng vấn, 
một cơ sở dữ liệu mới được thành lập ở cấp độ 

thôn bản gồm 5 biến liên quan đến hoạt động 
du lịch, 3 biến liên quan đến biến động lớp phủ 
rừng và 2 biến liên quan đến biến động đất nông 
nghiệp giai đoạn 1993-2012 (bảng 2). 

Bảng 1. Các biến được đưa vào phân tích hồi qui logic đa bậc (MLR) 

Các biến phụ thuộc Các biến độc lập 
Tên biến Định dạng Tên biến Định dạng 

Rừng suy giảm Nhị phân Tỉ lệ du lịch (tỉ lệ số hộ tham gia vào du lịch 
tại mỗi thôn bản) 

Định lượng 

Phá rừng Nhị phân Tốc độ tăng dân số thời kỳ 1989-2006 Định lượng 
Rừng phục hồi Nhị phân Tỉ lệ hộ nghèo 2006 Định lượng 

Thành phần dân tộc (H’mông, Dao, Tày, Dáy, 
Xa Phó và hỗn hợp) 

Định tính 

Diện tích thảo quả/hộ gia đình Định lượng 

Mở rộng ruộng bậc thang Nhị phân 

Độ dốc Định lượng 
Khoảng cách đến đường giao thông Định lượng Bỏ hoang đất canh tác Nhị phân 
Khoảng cách đến sông suối Định lượng 

Bảng 2. Các biến được đưa vào phân tích thành phần chính (PCA) 

Tên biến Giải thích Đơn vị 
Các biến về biến động lớp phủ 

rừng 

  

Rừng suy giảm Diện tích rừng suy giảm/tổng diện tích thôn bản  % 
Phá rừng Diện tích phá rừng/tổng diện tích thôn bản  % 
Rừng phục hồi Diện tích rừng phục hồi/tổng diện tích thôn bản  % 
Bỏ hoang đất canh tác Diện tích bỏ hoang/tổng diện tích thôn bản  % 
Mở rộng ruộng bậc thang Diện tích ruộng bậc thang mở rộng/tổng diện tích thôn bản  % 
 
Các biến du lịch 

  

Tỉ lệ du lịch Số người tham gia du lịch/tổng dân số của thôn bản % 
Ngày du lịch Số ngày trung bình một người tham gia vào hoạt động du lịch 

tại mỗi thôn bản trong năm 
ngày/năm 

Thu nhập du lịch Thu nhập trung bình/người/năm tại mỗi thôn bản  triệu 
đồng/năm 

Tỉ lệ thu nhập du lịch Thu nhập du lịch/tổng thu nhập của hộ gia đình  % 
Các loại hình hoạt động du lịch   
S (Bán hàng rong) Tỉ lệ số người tham gia bán hàng rong/tổng số người hoạt 

động du lịch  
% 

M (Làm thổ cẩm) Tỉ lệ số người làm thổ cẩm/tổng số người hoạt động du lịch  % 
R (Làm thuê cho các nhà hàng) Tỉ lệ số người làm thuê cho các nhà hàng/tổng số người hoạt 

động du lịch  
% 

H (làm thuê tại các khách sạn) Tỉ lệ số người làm thuê cho các khách sạn/tổng số người hoạt 
động du lịch  

% 

G (Hướng dẫn viên du lịch) Tỉ lệ số người làm hướng dẫn viên/tổng số người hoạt động du 
lịch  

% 

P (Khuân vác) Tỉ lệ số người làm khuân vác đồ cho khách du lịch/tổng số 
người hoạt động du lịch  

% 
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Theo Bryant and Yarnold [14] số mẫu cần 
thiết cho phân tích thành phần chính tối thiểu là 
50 hoặc số mẫu gấp 5 lần số biến. Trong trường 
hợp này số mẫu nhỏ hơn 50 nên chúng tôi áp 
dụng điều kiện thứ 2. Tức là chỉ sử dụng từ 5 
đến 7 biến cho mỗi lần phân tích PCA. Các 
phương pháp phân tích thống kê nêu trên được 
thực hiện bằng phần mềm XLSTAT với độ tin 
cậy 95% được lựa chọn để kiểm chứng các giả thiết. 

3. Kết quả 

3.1. Kết quả phân loại ảnh 

Kết quả phân loại ảnh Landsat được thể 
hiện trong hình 2, và kết quả giải đoán ảnh máy 
bay và SPOT trong hình 3. Độ chính xác toàn 
cục của phân loại ảnh Landsat là 71,1% và 83% 
cho năm 1993 và 2006 (hệ số Kappa 0,71 và 
0,79). Kết quả phân loại ảnh vệ tinh và ảnh máy 
bay đều cho thấy sự phân bố của lớp phủ mặt 
đất phụ thuộc nhiều vào địa hình. Đất canh tác 
thường phân bố dọc theo các thung lũng, trong 
đó ruộng bậc thang phân bố trên các sườn núi 

thoải, gần khe suối; nương rẫy phân bố xa 
nguồn nước hơn và trên các sườn núi dốc. Rừng 
giàu tập trung phần lớn trong phạm vi Vườn 
quốc gia Hoàng Liên, trên các dãy núi cao, 
sườn dốc khó tiếp cận. Rừng nghèo phân bố rải 
rác xen kẽ giữa đất nông nghiệp và rừng giàu. 
Cây bụi phân bố khá phức tạp, có mặt cả ở dưới 
thung lũng và trên những sườn núi dốc đứng. 

3.2. Biến động lớp phủ mặt đất huyện Sa Pa 

giai đoạn 1993-2006 

Kết quả tính biến động lớp phủ mặt đất giai 
đoạn 1993-2006 cho toàn huyện Sa Pa được thể 
hiện trong hình 4 và cho một số điểm chìa khóa 
được thể hiện trong hình 5. Kết quả tính biến 
động từ ảnh Landsat và ảnh có độ phân giải cao 
(ảnh  máy bay và SPOT) đều cho thấy tỉ lệ chặt 
phá rừng đã giảm đáng kể trong giai đoạn 1993-
2006. 

Đây là giai đoạn rừng được tái sinh và phục 
hồi do giai đoạn này Sa Pa được Nhà nước quan 
tâm phát triển và bảo vệ rừng với chính sách 
mở cửa cho khách du lịch quốc tế, thành lập 
Khu bảo tồn Hoàng Liên Sơn. 

 

 

Hình 2. Sơ đồ lớp phủ mặt đất huyện Sa Pa năm 1993 
và 2006 được giải đoán từ ảnh Landsat. 

 

Hình 3. Sơ đồ lớp phủ mặt đất của điểm nghiên cứu 
chìa khóa năm 1993 và 2006 được giải đoán từ ảnh 

máy bay (1993) và ảnh  SPOT độ phân giải cao (2006). 
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 Diện tích rừng giàu trong giai đoạn này có 
xu hướng tăng lên, trong khi diện tích cây bụi 
giảm mạnh do chuyển thành rừng và đất nông 
nghiệp [12]. Tuy nhiên ở một vài vị trí cục bộ 

xảy ra hiện tượng bỏ hoang đất canh tác. Khu 
vực ít xảy ra biến động tập trung chủ yếu trong 
Vườn quốc gia Hoàng Liên và những khu vực 
núi cao, dốc đứng khó tiếp cận. 

 

 

Hình 4. Sơ đồ biến động lớp phủ mặt đất huyện Sa 
Pa giai đoạn 1993-2006 (thành lập từ ảnh 

Landsat). 

 

 

Hình 5. Sơ đồ biến động lớp phủ mặt đất tại điểm nghiên 
cứu chìa khóa giai đoạn 1993-2006 (thành lập từ ảnh 

máy bay và SPOT 4). 

3.3. Các nhân tố tác động đến biến động sử 

dụng đất ở Sa Pa 

Theo trang web http://www.kovcomp.co.uk 
trong phân tích MLR nếu p nhỏ hơn 0.05 và 
Odds ratio khác 1 thì có mối tương quan giữa 
biến phụ thuộc và biến độc lập với độ tin cậy 
95%. Nếu Odds ratio nhỏ hơn 1 là tương quan 

âm (tỉ lệ nghịch), ngược lại nếu Odds ratio lớn 
hơn 1 là tương quan dương (tỉ lệ thuận). 

Kết quả phân tích MLR ở bảng 3 cho thấy 
biến động sử dụng đất ở Sa Pa giai đoạn 1993-
2006 chịu tác động tổng hợp của nhiều nhân tố 
gồm cả nhân tố tự nhiên (yếu tố địa hình), kinh 
tế- xã hội (yếu tố dân tộc, du lịch, tốc độ tăng 
dân số, nghèo đói) và khả năng tiếp cập 
(khoảng cách đến đường giao thông, sông 
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suối,…). Trong đó nhân tố dân tộc, địa hình, 
khả năng tiếp cận chi phối hầu hết các kiểu biến 
động sử dụng đất. Kết quả này cũng tương tự  
các nghiên cứu trước đây của Vũ Kim Chi [13] 
tại Sơn La, của Castella [15] tại Bắc Kạn. Tuy 
nhiên điểm khác biệt trong nghiên cứu này là 
ngoài các yếu tố kể trên thì biến động sử dụng 
đất tại Sa Pa còn chịu sự tác động mạnh của yếu 
tố du lịch. 

Kết quả phân tích MLR cho thấy biến “du 
lịch” có tương quan tỉ lệ nghịch với biến “suy 
giảm rừng” và tỉ lệ thuận với biến “bỏ hoang 
đất canh tác”. Điều đó có nghĩa là khả năng xảy 
ra suy giảm rừng sẽ giảm khi tỉ lệ số hộ tham 
gia du lịch tăng, ngược lại khả năng bỏ hoang 
đất canh tác sẽ tăng khi tỉ lệ số hộ tham gia du 
lịch tăng.  

Nếu tỉ lệ số hộ tham gia du lịch tăng 10%, 
thì khả năng xảy ra suy giảm rừng sẽ giảm 
1/0,81=1,2 lần (10%=10 đơn vị, do đó Odds 
Ratio = e-0,021*10=0,81) trong giai đoạn 1993-
2006. Ngược lại, nếu tỉ lệ số hộ tham gia du lịch 

tăng 10% thì khả năng bỏ hoang đất canh tác sẽ 
tăng 1.2 lần (10%=10 đơn vị, do đó Odds Ratio 
= e0,016*10=1,2) trong giai đoạn này. 

3.4. Mối quan hệ giữa biến động sử dụng đất và 

du lịch 

Kết quả phân tích MLR ở trên đã chỉ ra 
rằng du lịch là một trong những nhân tố ảnh 
hưởng đến biến động đất rừng và đất nông 
nghiệp bên cạnh các yếu tố khác như dân tộc, 
địa hình, khả năng tiếp cận. Tuy nhiên, phương 
pháp trên không cho chúng ta cái nhìn chi tiết 
về ảnh hưởng của du lịch đến biến động sử 
dụng đất. Vì vậy, bước tiếp theo chúng tôi sẽ áp 
dụng phương pháp Phân tích thành phần chính 
(PCA) để phân tích kỹ hơn ảnh hưởng của yếu 
tố du lịch đến biến động sử dụng đất dựa trên 
dữ liệu phỏng vấn 512 hộ gia đình tại 25 thôn 
bản chìa khóa. Dữ liệu về biến động sử dụng 
đất tại các điểm chìa khóa được tính toán từ ảnh 
máy bay năm 1993 và ảnh SPOT năm 2006 với 
độ phân giải cao. 

Bảng 3. Kết quả phân tích hồi qui logic đa bậc (MLR) (chỉ liệt kê các biến có tương quan  
với các loại hình biến động sử dụng đất với độ tin cậy 95%) 

Các loại hình biến động sử dụng đất Các nhân tố tác động đến biến 
động sử dụng đất 

Hệ số hồi 
qui 

Pr > Chi² 
 

Odds ratio 

Tỉ lệ du lịch -0,021 0,003 0,997 
Dân tộc Dao 0,32 0,046 1,377 
Độ cao -0,001 0 0,999 

Suy giảm rừng 

Độ dốc 0,028 <0,0001 1,028 
Độ dốc -0,014 <0,0001 0,986 
Diện tích thảo quả/hộ gia đình -0,147 0,029 0,863 

Phá rừng 

Dân tộc Tày -0,575 0,008 0,562 
Độc dốc 0,009 <0,0001 1,009 
Tốc độ tăng dân số -0,083 0,012 0,921 Phục hồi rừng 
Dân tộc Dáy -1,078 0,038 0,34 
Độ cao -0,001 0,038 0,999 
Độ dốc -0,085 <0,0001 0,919 

Mở rộng ruộng bậc thang 

Dân tộc Tày -2,524 0,039 0,080 
Tỉ lệ du lịch 0,015 0,026 1,015 
Tỉ lệ nghèo 0,01 0,045 1,01 
Khoảng cách đến đường giao 
thông 

-0,001 0 0,999 Bỏ hoang đất canh tác 

Khoảng cách đến sông suối 0,001 0,046 1,001 



H.T.T. Hương và nnk. /Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Các Khoa học Trái đất và Môi trường, Tập 30, Số 2 (2014) 1-14 9 

Kết quả phân tích PCA một lần nữa khẳng 
định có mối tương quan giữa nhân tố du lịch 
với biến động đất rừng và đất nông nghiệp. Như 
phần trên đã trình bày, các biến liên quan đến 
du lịch gồm: tỉ lệ số người tham gia du lịch, số 
ngày tham gia du lịch/năm, thu nhập du 
lịch/năm, thu nhập du lịch/tổng thu nhập của hộ 
gia đình, tỉ lệ số người tham gia vào từng hoạt 
động du lịch (bán hàng rong, dệt thổ cẩm, 
hướng dẫn viên, làm trong nhà hàng, khách 
sạn,…). Các biến này được tính trung bình cho 
từng thôn bản.  

a. Du lịch và biến động đất rừng 

Nếu như phân tích MLR cho thấy tỉ lệ số hộ 
tham gia du lịch có tương quan tỉ lệ nghịch với 
“suy giảm rừng” thì phân tích PCA lại cho thấy 
tỉ lệ số người tham gia vào du lịch tỉ lệ thuận 
với “phục hồi rừng” (bảng 4).  

Những thôn bản nào có tỉ lệ số người tham  

gia vào du lịch càng cao thì tỉ lệ rừng phục hồi 
càng cao. Như vậy kết quả của cả 2 phương 
pháp đều khẳng định một điều: du lịch là một 
nhân tố có ảnh hưởng tích cực đến việc bảo vệ 
và duy trì nguồn tài nguyên rừng ở Sa Pa. 
Ngoài ra, kết quả phân tích PCA còn cho thấy 
khả năng phục hồi rừng có mối tương quan 
thuận với các hoạt động du lịch như bán hàng 
rong và hướng dẫn viên du lịch (bảng 4). 

Kết quả phân tích PCA ở hình 6 cho thấy sự 
đối lập giữa các dân tộc trong việc tham gia du 
lịch và biến động đất rừng. Trục đầu tiên thể 
hiện sự đối lập giữa dân tộc H’mông và Dao. 
Nhóm dân tộc H’mông đặc trưng bởi tỉ lệ thu 
nhập du lịch cao, số ngày tham gia du lịch 
nhiều và biến động đất rừng mạnh mẽ thì ở 
nhóm dân tộc Dao lại ngược lại. Trục thứ 2 thể 
hiện sự đối lập giữa nhóm dân tộc H’mong và 
Kinh trong việc tham gia du lịch. 

Bảng 4. Mối tương quan giữa các biến du lịch với biến động sử dụng đất trong phân tích thành phần chính (PCA) 

Biến động sử dụng đất Biến du lịch Hệ số tương quan 
Tỉ lệ số người hoạt động du lịch 0.5* 
Tỉ lệ số người bán hàng rong 0.47* Phục hồi rừng 
Tỉ lệ số người làm hướng dẫn viên 0.56** 

Bỏ hoang đất canh tác 
Tỉ lệ thu nhập du lịch trong tổng thu nhập 
của hộ gia đình 

0.59** 

* Tương quan chặt với độ tin cậy 95%, ** Tương quan chặt với độ tin cậy 99% 

 

Hình 6. Kết quả phân tích PCA giữa các biến dân tộc; tỉ lệ tham gia, thời gian tham gia, thu nhập du lịch  
và biến động đất rừng 
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Hình 7. Kết quả phân tích PCA giữa các biến dân tộc; tỉ lệ tham gia, thời gian tham gia, thu nhập du lịch và 
biến động đất nông nghiệp. 

Cùng tham gia du lịch nhưng nhóm người 
Kinh đạt được thu nhập du lịch/người/năm cao 
hơn trong khi nhóm người H’mông lại có tỉ lệ 
du lịch trong tổng thu nhập cao hơn. Điều đó 
chứng tỏ người Kinh đạt được thu nhập du lịch 
cao hơn người H’mông nhưng thu nhập từ du 
lịch không phải là nguồn thu duy nhất của họ. 
Trong khi đối với người H’mông tuy thu nhập 
từ du lịch không cao bằng người Kinh nhưng 
đây là nguồn thu quan trọng. 

b. Du lịch và biến động đất nông nghiệp 

Kết quả phân tích PCA ở hình 7 cho thấy 
nếu tỉ lệ tham gia du lịch và các loại hình du 
lịch có mối tương quan với biến động đất rừng 
thì tỉ lệ thu nhập du lịch trong tổng thu nhập của 
hộ gia đình lại có mối tương quan tỉ lệ thuận 
với tỉ lệ bỏ hoang đất canh tác. Điều đó có 
nghĩa khi tỉ lệ thu nhập từ du lịch của hộ gia 
đình càng cao thì họ có xu hướng bỏ hoang một 
phần đất canh tác. 

Kết quả phân tích PCA ở hình 7 cũng cho 
thấy có sự đối lập giữa dân tộc H’mông và Dao 
trong việc tham gia vào du lịch và tỉ lệ đất bỏ 
hoang. Nếu nhóm người H’mông có tỉ lệ thu 
nhập du lịch trong tổng thu nhập của hộ gia 
đình cao hơn và tỉ lệ đất bỏ hoang cao hơn thì 
nhóm người Dao lại ngược lại. Do đề tài chỉ 
tiến hành khảo sát ở những xã nông nghiệp nơi 
có rất ít người Kinh cư trú, hơn nữa người Kinh 
phần lớn hoạt động sản xuất phi nông nghiệp 
nên kết quả phân tích không cho thấy mối 
tương quan giữa du lịch và biến động sử dụng 
đất ở nhóm người Kinh. 

4. Thảo luận 

4.1. Du lịch làm thay đổi sự phân công lao 

động xã hội và cơ cấu thu nhập của hộ gia đình 

Về mặt truyền thống, lao động của các dân 
tộc thiểu số chủ yếu được chia theo giới [16]. 

Tên các biến: 

Dân tộc 

Hmong: Dân tộc H’mông 

Dao: Dân tộc Dao 

Kinh: Dân tộc Kinh 

Biến động đất nông nghiệp 

LUC4: Mở rộng diện tích ruộng bậc thang 

LUC7: Bỏ hoang đất canh tác (nương rẫy) 

Du lịch 

T1: Tỉ lệ số người tham gia du lịch 

T2: Số ngày tham gia du lịch/người/năm 

T3: Thu nhập du lịch/người/năm 

T4: Tỉ lệ thu nhập du lịch/tổng thu nhập 
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Phụ nữ đảm nhiệm các công việc như nội trợ, 
đồng áng, may vá, thêu thùa,… Đàn ông phụ 
trách các công việc nặng nhọc hơn như: đi 
rừng, làm nhà, gia công công cụ lao động [17, 
18]. Tuy nhiên, ngày nay với sự phát triển của 
du lịch, số lượng phụ nữ dân tộc thiểu số tìm 
được công việc ổn định tại các khách sạn và 
nhà hàng tăng lên. Việc bán hàng thổ cẩm và 
làm hướng dẫn viên du lịch cũng phát triển 
mạnh trở thành một nghề chứ không còn là việc 
làm thêm lúc nhàn rỗi [16]. Theo kết quả phỏng 
vấn tháng 7/2012, thu nhập trung bình từ việc 
bán hàng rong là 14,8 triệu đồng/người/năm, từ 
hướng dẫn viên là 20,4 triệu đồng/người/năm, 
cao hơn rất nhiều so với thu nhập từ nông 
nghiệp (5-10 triệu đồng/người/năm) (kết quả 
phỏng vấn tháng 7/2012). 

Do sự phát triển của du lịch chủ yếu tạo cơ 
hội việc làm cho phụ nữ dẫn đến sự thay đổi 
trong phân công lao động xã hội. Một hình thức 
phân công lao động xã hội mới xuất hiện, đó là 
người vợ đi ra ngoài kiếm tiền hỗ trợ gia đình, 
người chồng sẽ ở nhà phụ trách công việc đồng 
áng và chăm sóc con cái.  

Du lịch không những làm thay đổi sự phân 
công lao động xã hội mà còn thay đổi cả cơ cấu 
thu nhập của các hộ gia đình. Theo kết quả 
phỏng vấn, thu nhập du lịch chiếm tới 66% tổng 
thu nhập tiền mặt của các hộ gia đình. Điều đó 
có nghĩa du lịch đã trở thành một nguồn thu 
quan trọng của người dân địa phương. Kết quả 
phỏng vấn cho thấy 78% số người được hỏi cho 
rằng du lịch đã giúp cuộc sống của họ khá lên và 
56% nói rằng du lịch giúp họ nâng cao nhận 
thức. 

4.2. Du lịch làm giảm áp lực lên đất rừng 

Kết quả phân tích MLR chỉ ra rằng tỉ lệ du 
lịch có mối tương quan âm với suy giảm rừng. 
Hay nói cách khác là khả năng xảy ra chặt phá 
rừng sẽ giảm khi tỉ lệ số hộ tham gia vào du lịch 

tăng. Đồng thời kết quả phân tích PCA cũng cho 
thấy có mối tương quan thuận giữa tỉ lệ số người 
tham gia du lịch với sự phục hồi rừng. 

Kết quả từ 2 phương pháp giúp chúng ta 
khẳng định rằng du lịch là một nhân tố có tác 
động tích cực đến việc duy trì và bảo vệ tài 
nguyên rừng. 

Theo kết quả phỏng vấn các hộ gia đình tại 
điểm nghiên cứu chìa khóa, có tới 12% số 
người trong độ tuổi lao động tham gia vào hoạt 
động du lịch. Phần lớn trong số họ tham gia vào 
bán hàng rong, dệt thổ cẩm và làm hướng dẫn 
viên du lịch (chiếm 91,3% tổng số người hoạt 
động du lịch). Những hoạt động này chiếm khá 
nhiều thời gian: 210 ngày/năm đối với hoạt 
động bán hàng rong, 250 ngày/năm đối với dệt 
thổ cẩm và 205 ngày/năm đối với nghề hướng 
dẫn viên du lịch. Hơn nữa, những hoạt động du 
lịch như bán hàng rong và làm hướng dẫn viên 
du lịch đòi hỏi người dân phải làm việc cách xa 
nơi ở, chủ yếu tập trung tại thị trấn Sa Pa. Vì 
vậy họ hầu như không còn thời gian để vào 
rừng khai thác lâm sản. Hơn nữa, nguồn thu 
nhập từ rừng dần dần trở nên không còn quan 
trọng đối với người dân địa phương do họ đã có 
nguồn thu bổ sung từ du lịch cao hơn. Đây là cơ 
hội làm hạn chế sự khai thác rừng và giúp rừng 
phục hồi tốt hơn.  

Mặt khác, rừng được bảo vệ tốt hơn nhờ lệ 
phí thu được từ các điểm tham quan du lịch như 
núi Hàm Rồng hay đỉnh Phan Xi Păng hoặc 
thuế thu được từ hoạt động kinh doanh nhà 
hàng, khách sạn, dịch vụ du lịch,… [8]. Năm 
2010, một trung tâm du lịch sinh thái trực thuộc 
Ban quản lý Vườn quốc gia Hoàng Liên đã 
được thành lập. Lệ phí tham quan tại các điểm 
du lịch được trích 15% phục vụ cho công tác 
bảo tồn. Bên cạnh đó, các xã thường xuyên tổ 
chức “lễ ăn thề” bảo vệ rừng thiêng và tổ chức 
các chương trình vệ sinh làng bản khuyến khích 
cộng đồng địa phương cũng như khách du lịch 
tham gia. 
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4.3. Du lịch thúc đẩy thâm canh nông nghiệp 

Việc dân số tăng nhanh đã làm cho đất nông 
nghiệp trở thành vấn đề cấp bách, đất đai sẵn có 
để mở rộng ruộng bậc thang ngày càng ít ỏi 
[16]. Tuy nhiên ở Sa Pa từ đầu thập kỷ 90 đến 
nay, nhờ áp dụng hiện đại hóa nông nghiệp như 
trồng các giống lúa mới năng suất cao cũng như 
sử dụng phân bón, thuốc trừ sâu mà mâu thuẫn 
này đã được giải quyết. Tuy nhiên, việc hiện đại 
hóa nông nghiệp chỉ được áp dụng phổ biến từ 
khi có nguồn thu nhập bổ sung từ du lịch. Kết 
quả phân tích PCA cho thấy có mối tương quan 
thuận giữa tỉ lệ thu nhập du lịch với chi phí đầu 
tư cho nông nghiệp. Khi các hộ gia đình kiếm 
được càng nhiều tiền từ hoạt động du lịch thì họ 
sẽ đầu tư nhiều cho sản xuất nông nghiệp như 
mua lúa giống, phân bón, thuốc trừ sâu giúp 
cho năng suất cao hơn. Ngày nay, người dân địa 
phương chỉ tập trung thâm canh trên những 
thửa ruộng bậc thang và bỏ hoang một phần 
nương rẫy năng suất thấp để phục hồi thành 
rừng. Trong tương lại tại những khu rừng tái 
sinh này, người dân sẽ trồng thảo quả, một loại 
cây cho thu nhập khá cao mà không mất nhiều 
công chăm bón, đầu tư. Có thể nói du lịch đã 
giúp giảm dần phương thức canh tác nương rẫy 
vốn được coi là hệ thống canh tác kém bền 
vững trên đất dốc mà Nhà nước đang hạn chế 
dần phương thức canh tác này [19]. Một lần 
nữa, chúng ta có thể khẳng định rằng sự phát 
triển của du lịch đã hỗ trợ cho hiện đại hóa 
nông nghiệp, giúp người dân địa phương giải 
quyết được phần nào sự thiếu hụt lượng thực và 
giúp cho việc sử dụng đất nông nghiệp bền 
vững, hiệu quả hơn. 

Kết luận 

Kết quả phân loại ảnh từ ảnh Landsat cho 
toàn huyện Sa Pa và từ ảnh máy bay và SPOT 

cho các điểm chìa khóa đều cho thấy hiện tượng 
phá rừng đã giảm trong thời kỳ 1993-2006. Cả 
hai phương pháp phân tích thống kê thực hiện 
trên 2 cơ sở dữ liệu không gian khác nhau: một 
từ nguồn ảnh Landsat với độ phân giải trung 
bình, một từ nguồn ảnh máy bay và ảnh SPOT 
với độ phân giải cao đều khẳng định du lịch là 
một trong những nhân tố có ảnh hưởng tích cực 
đến biến động lớp phủ rừng và đất nông nghiệp. 
Phương pháp phân tích hồi qui logic đa bậc 
MLR cho thấy biến động lớp phủ mặt đất tại 
huyện Sa Pa trong giai đoạn 1993-2006 là kết 
quả tổng hợp của nhiều nhân tố, bao gồm cả 
nhân tố địa lý tự nhiên, khả năng tiếp cận và 
nhân tố kinh tế-xã hội. Trong đó du lịch là nhân 
tố nổi trội làm giảm sự suy giảm rừng và làm 
tăng tỉ lệ bỏ hoang đất canh tác.  

Kết quả phân tích thành phần chính PCA 
dựa trên nguồn dữ liệu điều tra xã hội học tại 
các thôn bản chìa khóa cho thấy tỉ lệ phục hồi 
rừng có tương quan với những hoạt động du 
lịch chiếm nhiều thời gian của người dân địa 
phương như bán hàng rong và làm hướng dẫn 
viên du lịch. Trong khi thu nhập từ du lịch lại 
ảnh hưởng đến tỉ lệ bỏ hoang đất canh tác theo 
tỉ lệ thuận. Như vậy kết quả nghiên cứu của đề 
tài khẳng định rằng du lịch là một nhân tố có 
ảnh hưởng tích cực đến việc duy trì nguồn tài 
nguyên rừng tại huyện Sa Pa giai đoạn 1993-
2006. Bên cạnh đó, du lịch còn thúc đẩy hiện 
đại hóa nông nghiệp và giúp cho việc sử dụng 
đất nông nghiệp hiệu quả hơn. Đó là bỏ hoang 
những khu vực nương rẫy cằn cỗi để phục hồi 
thành rừng và đầu tư nhiều hơn cho ruộng bậc 
thang để thu được năng suất lương thực cao 
hơn.  
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Abstract: Northern mountainous region of Vietnam has been known as tourism attraction area. 
Since 1990s, Vietnam has become increasingly more open to international tourism, and the domestic 
tourism market has also expanded. This research was carried out in Sa Pa District, a famous tourism 
area in Lào Cai province in order to test if tourism development is a driver of land cover change. The 
statistical analyses were applied at district and village level to find out the relationship between 
tourism development and land cover change. The results have confirmed that tourism positively relates 
to reforestation as well as agricultural abandonment and negatively to forest degradation in the study 
area. Interview also was applied to get an insight understanding of the mechanism by which tourism 
impacts on land cover changes. The development of tourism has created more jobs, increased incomes 
for local people, supported agricultural intensification that lead to land abandonment in the marginal 
area. 

Keywords: Tourism, land use/cover change, statistical analysis, livelihood, Sa Pa.  

 


